
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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1 BK17NV0018 Bùi Thị Dương 10/08/1978 Nghệ An 7,5 7,5 8,0 7,5 Khá

2 BK17NV0007 Cao Thị Nga 01/01/1969 Tiền Giang 6,5 7,0 9,0 7,5 Khá

3 BK17NV0016 Đặng Thị Kiến Trúc 20/10/1975 Tiền Giang 7,5 7,0 8,0 7,5 Khá

4 BK17NV0012 Đỗ Thị Tâm 01/08/1977 Bắc Giang 8,0 7,0 6,0 7,5 Khá

5 BK17NV0015 Đỗ Văn Trong 06/10/1982 Tp. Hồ Chí Minh 7,5 7,0 6,0 7,0 Khá

6 BK17NV0009 Giang Phi Hùng 16/12/1983 Long An 8,0 6,5 8,0 7,5 Khá

7 BK17NV0004 Lê Thế Huân 23/08/1965 Tp. Hồ Chí Minh 8,0 7,0 8,0 8,0 Giỏi

8 BK17NV0022 Lê Xuân Thiện 01/06/1965 Đà Nẵng 8,0 7,5 8,0 8,0 Giỏi

9 BK17NV0014 Lương Thị Thắm 15/02/1974 Hải Phòng 7,5 5,0 7,0 7,0 Khá

10 BK17NV0011 Nguyễn Hồng Đức 21/02/1971 Tp. Hồ Chí Minh 8,0 8,0 7,0 8,0 Giỏi

11 BK17NV0008 Nguyễn Mạnh Phương 09/12/1981 Tây Ninh 7,5 7,5 10,0 8,0 Giỏi

12 BK17NV0003 Nguyễn Minh Đức 03/12/1966 Tp. Hồ Chí Minh 8,5 8,0 8,0 8,5 Giỏi

13 BK17NV0019
Nguyễn Nguyên Hoàng 

Ngọc Quyên
03/02/1980 Tp. Hồ Chí Minh 8,5 7,5 10,0 8,5 Giỏi

14 BK17NV0024 Nguyễn Thanh Tú 18/09/1976 Tp. Hồ Chí Minh 8,0 6,0 8,0 7,5 Khá
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15 BK17NV0006 Nguyễn Thanh Vũ 10/10/1975 Quảng Trị 7,5 7,5 6,0 7,0 Khá

16 BK17NV0017 Nguyễn Thị Khánh Thư 07/07/1977 Quảng Ngãi 8,0 7,5 7,0 7,5 Khá

17 BK17NV0020 Nguyễn Thị Kim Anh 26/06/1975 Quảng Ngãi 8,5 7,0 8,5 8,0 Giỏi

18 BK17NV0001 Nguyễn Thị Thảo 02/02/1986 Nghệ An 7,5 7,0 5,5 7,0 Khá

19 BK17NV0002 Nguyễn Thị Thủy 08/11/1983 Nghệ An 7,5 7,0 7,0 7,5 Khá

20 BK17NV0021 Nguyễn Văn Đông 21/05/1966 Bình Định 8,5 7,5 6,0 7,5 Khá

21 BK17NV0013 Nguyễn Văn Hậu 23/05/1969 Huế 8,0 8,0 6,5 7,5 Khá

22 BK17NV0023 Phạm Thị Kim Vi 27/12/1982 Ninh Thuận 8,0 7,5 8,0 8,0 Giỏi

23 BK17NV0010 Trần Công Tiến 10/08/1972 Tp. Hồ Chí Minh 7,5 7,5 7,0 7,5 Khá

24 BK17NV0025 Trần Đình Khoa 22/12/1985 Huế 7,5 8,0 7,0 7,5 Khá

25 BK17NV0026 Trần Thị Minh Thoa 15/05/1983 Bình Thuận 7,5 7,5 6,0 7,0 Khá

26 BK17NV0027 Trịnh Khắc Vũ 17/04/1981 Đăk Lăk 8,5 8,0 5,0 7,5 Khá

27 BK17NV0028 Võ Thị Tuyết 20/01/1971 Quảng Trị 8,0 7,5 5,0 7,0 Khá

Tổng cộng 27 thí sinh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG


